
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Số:        /KSBT-TCHC 

            V/v chào giá cung cấp dịch vụ  

            mua văn phòng phẩm năm 2026 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Hải Phòng, ngày 14 tháng 01 năm 2026 

 
Kính gửi: Các đơn vị cung ứng dịch vụ   

      

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận 

báo giá để tham khảo, lựa chọn các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện kinh doanh theo quy 

định của pháp luật có khả năng cung ứng dịch vụ mua Văn phòng phẩm năm 2026 cho 

Trung tâm, cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng 

2. Thông tin liên hệ của người nhận báo giá 

- Người nhận báo giá: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phòng TC-HC, Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng. 

Địa chỉ: Số 84 Nguyễn Tất Tố, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng 

Số điện thoại: 0225.3842878           Email: trang quynh36@gmail.com 

3. Cách thức nhận báo giá 

Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

thành phố Hải Phòng, Số 84 Nguyễn Tất Tố, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng. 

Đồng thời bản scan nhận qua email: cdchaiphong@haiphong.gov.vn 

4. Thời hạn nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 15/01/2026 đến 17h00 ngày 

20/01/2026. 

Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn hiệu lực của báo giá: 30 ngày, kể từ ngày ký. 

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ: Chi tiết tại phụ lục đính kèm 

Báo giá được ký đóng dấu người có thẩm quyền và đóng dấu giáp lai 

(trong trường hợp báo giá có nhiều trang). Đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm pháp 

lý về tính chính xác, thông tin phù hợp, không vi phạm tính cạnh tranh về giá theo 

quy định hiện hành. 
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Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng kính mời các đơn vị có 

năng lực quan tâm, gửi bản báo giá trong thời gian và điểm nêu trên. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đăng tải trên Website đơn vị; 

- Phòng TCKT;  

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Đồng Trung Kiên 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Thư mời báo giá số         /KSBT-TCHC ngày       /        /2026 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng) 

Stt Nội dung Đvt Số 

lượng 

Tên gọi, đặc tính, 

quy cách, xuất xứ 

1 Bút ký Chiếc 36  

2 Giấy A4 Super Ram 264  

3 Bút Duobl Tritouch Chiếc 338  

4 Bút dạ bảng WB 03 Chiếc 32  

5 Bút xóa CP 02 Chiếc 23  

6 Tẩy chì Viên 55  

7 Bút chì đốt Chiếc 64  

8 Hồ dán khô DuobleA Lọ 46  

9 Kéo VP to Chiếc 18  

10 Băng keo Simili Cuộn 28  

11 Băng keo 47mm Cuộn 27  

12 Phân trang Tập 109  

13 Túi cúc khổ A4 Chiếc 540  

14 Túi cúc khổ F Chiếc 580  

15 Kẹp Clip 15 Hộp 62  

16 Kẹp Clip 19 Hộp 57  

17 Kẹp Clip 25 Hộp 56  

18 Kẹp Clip 32 Hộp 59  

19 Kẹp Clip 41 Hộp 42  

20 Kẹp Clip 51 Hộp 42  

21 Giấy nhớ 3x3 Tập 55  

22 Giấy nhớ 3x4 Tập 11  

23 Giấy nhớ 3x5 Tập 9  

24 Ghim cài C62 Hộp 93  

25 Kim bấm số 10 Pluss Hộp 84  

26  Ghim dập số 3 Hộp 2  

27 Giá VP 3 ngăn để TL Chiếc 6  

28 Băng xóa Chiếc 21  

29 Pin tiểu con thỏ Hộp 10  

30 Pin đũa con thỏ Hộp 10  

31 Bấm kim số 10 Chiếc 9  

32 Bút dạ quang Chiếc 25  

33 Sổ bìa A4  Quyển 11  

34 Cặp file 5cm -280B Chiếc 8  

35 Cặp file 7cm - 290B Chiếc 12  

36 Bìa xanh, vàng Tập 8  

37 Dao dọc giấy nhỏ Chiếc 7  
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38 Bàn dập ghim đại 50LA Chiếc 1  

39 Ghim dập 23x10 Hộp 1  

40 Ghim dập 23x15 Hộp 1  

41 Ghim dập 23x20 Hộp 1  

42 Ghim dập 23x23 Hộp 1  

43 Gọt bút chì  Chiếc 2  

44 Bút lông dầu PM 04 Chiếc 29  

45 Bút lông dầu PM 09 Chiếc 3  

46 Cặp File 60 lá  Cặp 3  

47 Trình ký Deli Chiếc 1  

48 Máy tính Casio DF 120 FM Chiếc 3  
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